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TỜ TRÌNH

Về Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Kính gửi: Chính phủ


Thực hiện Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội  về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật năm 2014 , Bộ Kế hoạch và Đầu tư  trình Chính phủ Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI LUẬT ĐẦU TƯ

Việc ban hành Luật Đầu tư năm 2005 là một bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư tại Việt Nam. Cùng với Luật Doanh nghiệp được thông qua và có hiệu lực thi hành vào cùng một thời điểm (1/7/2006), đây là đầu tiên sau 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam có một khung pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp áp dụng thống nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
 
Những quy định của Luật Đầu tư đã mở rộng quyền tự chủ trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư bằng việc xóa bỏ một loạt rào cản đầu tư không phù hợp với thông lệ kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, sau hơn 8 năm triển khai thi hành, bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, Luật Đầu tư đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung; cụ thể như sau: 
Một là, với phạm vi điều chỉnh rộng, bao quát toàn bộ hoạt động đầu tư (gồm cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp), hoạt động đầu tư kinh doanh vốn nhà nước và đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài, Luật Đầu tư về cơ bản đảm bảo thực hiện chức năng như một luật khung điều chỉnh toàn bộ các hoạt động đầu tư kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, ngay sau khi Luật Đầu tư và Nghị định 108/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, một số đạo luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh đã được ban hành và/hoặc sửa đổi (như Luật Xây dựng, Luật Đấ đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu....). Sự tồn tại của Luật Đầu tư cùng với các luật nêu trên trong khi chưa có quy định phân định rõ mối quan hệ cũng như nguyên tắc áp dụng giữa các luật đã làm cho hệ thống pháp luật về đầu tư có một số nội dung chồng chéo, thiếu tính đồng bộ, minh bạch và khả thi.      
Hai là, quá trình tổng kết thi hành Luật cho thấy, lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư của Luật và những quy định chi tiết về vấn đề này tại Nghị định 108/2006/NĐ- CP còn dàn trải, thiếu tính thống nhất và chưa thật sự hướng mạnh vào việc thu hút các dự án đầu tư với chất lượng và hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, trong thời gian trước khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành, hai Luật này còn tồn tại sự khác nhau đáng kể trong các quy định về lĩnh vực, đối tượng, phạm vi ưu đãi đầu tư nói chung và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng. Hạn chế này đã làm cho hệ thống chính sách ưu đãi đầu tư thiếu tính đồng bộ, khả thi  
Ba là, theo đánh giá của các nhà đầu tư, môi trường pháp lý của Việt Nam còn tiềm ẩn rủi ro do việc thi hành pháp luật và điều ước quốc tế chưa thật sự nhất quán, còn tồn tại trên thực tế sự phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư và chưa có cơ chế minh bạch, chắc chắn cho việc thực hiện biện pháp bảo đảm đầu tư.  Những bất cập nêu trên đã phần nào ảnh hưởng đến hiệu lực thi hành một số cam kết quốc tế của Việt Nam về mở cửa thị trường và tự do hóa đầu tư, đồng thời là một trong những nguyên nhân quan trọng làm phát sinh tranh chấp giữa các cơ quan nhà nước và nhà đầu tư.Trong Báo cáo xếp hạng môi trường kinh doanh, Ngân hàng thế giới vẫn coi cơ chế bảo vệ nhà đầu tư là một trong những vấn đề Việt Nam cần quan tâm cải thiện nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư an toàn, tin cậy và có sức hấp dẫn, cạnh tranh cao hơn so với các nước trong khu vực.      

Bốn là, các quy định điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư theo quy định của Luật và Nghị định 108/2006/NĐ-CP còn thiếu tính minh bạch, khả thi và đồng bộ, chưa thật sự tạo lập được một bằng pháp lý bình đẳng cho nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời chưa có cơ chế để đảm bảo thực hiện một cách nhất quán và hiệu quả các cam kết quốc tế của Việt Nam về điều kiện đầu tư, kinh doanh.
Năm là, các quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư và triển khai thực hiện dự án, mặc dù đã có nhiều cải cách theo hướng áp dụng phổ biến chế độ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhưng chưa làm rõ quy trình thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, triển khai thực hiện dự án đến chấm dứt, thanh lý, giải thể dự án. Đặc biệt, quy trình, thủ tục đầu tư hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều đầu mối xem xét, giải quyết, chưa thật sự đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các tiêu chí, cơ chế quản lý nhà nước đặc thù đối với từng lĩnh vực, ngành nghề, dự án (như suất đầu tư tối thiểu đối với các dự án sử dụng nhiều đất, tiêu chuẩn về khoa học, công nghệ đối với các dự án sản xuất, khoáng sản...) cũng chưa được ban hành kịp thời. Điều này gây nhiều khó khăn, lúng túng trong việc xác định điều kiện đầu tư đối với một số dự án, đặc biệt là các dự án có sử dụng đất và các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo pháp luật chuyên ngành và điều ước quốc tế.
Sáu là, các quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nói chung và cơ chế phối hợp giữa cơ quan trung ương và địa phương chưa được hoàn thiện kịp thời trong bối cảnh thực hiện chế độ phân cấp cũng gây khó khăn trong hoạt động quản lý đầu tư. Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư còn nhiều bất cập từ công tác cung cấp thông tin, xây dựng cơ chế, chính sách, xúc tiến đầu tư đến cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.  Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của dự án đầu tư về tiến độ thực hiện dự án, góp vốn… cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý lao động, tài chính, ngân hàng, môi trường, xây dựng, khoa học công nghệ... chưa thực sự phát huy hiệu quả; chưa có chế tài xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến chế độ phân cấp, cơ chế báo cáo, trao đổi thông tin giữa các cơ quan trung ương, địa phương và giữa các Bộ, ngành. 
(Những hạn chế, bất cập trong quy định của Luật Đầu tư và việc thi hành Luật đã được trình bày chi tiết tại Báo cáo tổng kết kèm theo Tờ trình này).  

Những hạn chế nêu trên đã làm cho môi trường đầu tư trở nên kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư , nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối mặt với xu hướng cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng gay gắt từ các nước trên thế giới và trong khu vực, trong khi. Thực tế cho thấy, so với nhiều nước ASEAN thì hệ thống luật pháp và thủ tục hành chính của nước ta vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của các nhà đầu tư lớn. Trong bảng xếp hạng của Ngân hàng thế giới về môi trường kinh doanh toàn cầu được công bố ngày 29/10/2013 thì Việt Nam đứng thứ 99 trên 189 nền kinh tế, trong khi Cămpuchia tăng 23 bậc, Indonexia, Philippines tăng 19 bậc. Ngân hàng thế giới nhận định, thứ hạng của Việt Nam không thay đổi mặc dù từ năm 2005 đến nay đã thực hiện 21 cải cách, nhiều nhất trong khu vực Đông Á- Thái Bình Dương. Do vậy, để thu hút đầu tư của các tập đoàn xuyên quốc gia hàng đầu thế giới thì cần bảo đảm tính công khai, minh bạch, ổn định của hệ thống pháp luật, trong đó có Luật Đầu tư. 
Bên cạnh đó, quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chất lượng, hiệu quả và hội nhập sâu rộng hơn với khu vực và thế giới cũng đặt ra yêu cầu cấp bách phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách trong đó có Luật Đầu tư, để thích ứng với đòi hỏi cao hơn của quá trình phát triển kinh tế- xã hội cũng như thực hiện cam kết quốc tế về tự do hóa đầu tư và thương mại. 

Trong năm 2011, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam đã tổ chức rà soát độc lập 16 luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh. Kết quả khảo sát cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp đã thống nhất kiến nghị sửa đổi Luật Đầu tư để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch hơn nữa cho hoạt động đầu tư.

II. QÚA TRÌNH SOẠN THẢO LUẬT


Thực hiện Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội  về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật năm 2014, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định thành lập Ban Soạn thảo và Tổ biên tập Luật Đầu tư (sửa đổi). 

Để triển khai xây dựng Luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức tổng kết thi hành Luật Đầu tư và trình Thủ tướng Chính phủ định hướng xây dựng Luật, đồng thời hoàn thành báo cáo nghiên cứu pháp luật về đầu tư của các một số nước để tham khảo trong quá trình xây dựng Luật.

Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Luật, tổ chức một số cuộc họp của Ban soạn thảo, Tổ biên tập và nhiều hội thảo, hội nghị để lấy ý kiến của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương về Dự thảo Luật.

Dự thảo Luật đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam để tham khảo ý kiến cộng đồng doanh nghiệp. 


III. MỤC TIÊU QUAN ĐIỂM VÀ YÊU CẦU SỬA ĐỔI LUẬT


1. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật


Dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở những mục tiêu, quan điểm cơ bản sau đây:


a) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, minh bạch hơn nữa để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, đồng thời góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế nói chung và tái cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp nói riêng.


b) Tạo bước chuyển biến mới về cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư; giải quyết những khó khăn trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, đặc biệt là những vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư. 


c) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trên cơ sở hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý hoạt động đầu tư và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện công tác này.


d) Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để củng cố, tăng cường cơ chế khuyến khích, bảo hộ đầu tư nước ngoài nhằm tạo môi trường có sức hấp dẫn, cạnh tranh thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.     

2. Những yêu cầu soạn thảo Luật:


Để thực hiện những mục tiêu, quan điểm nêu trên, việc xây dựng Luật phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau đây:


a)  Đảm bảo kế thừa, tiếp tục phát triển và hoàn thiện những quy định thông thoáng của Luật còn phù hợp với thực tế và đã có tác động tích cực đối với môi trường đầu tư, đồng thời xem xét sửa đổi, bổ sung những quy định đã phát sinh hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là các quy định về điều kiện, thủ tục đầu tư, triển khai dự án đầu tư và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư. 


b)  Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về đầu tư theo hướng phân định rõ mối quan hệ và nguyên tắc áp dụng Luật Đầu tư, các luật liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.   


c)  Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, nhưng phải đảm bảo thực hiện có hiệu qủa công tác quản lý nhà nước, tăng cường chế độ kiểm tra, giám sát và phối hợp giữa các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương.


d)  Đảm bảo thực hiện cam kết mở cửa thị trường và tự do hóa đầu tư theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Về hình thức ban hành văn bản:  
 

Những hạn chế trong quá trình thi hành Luật như đã trình bày ở trên tồn tại trong hầu hết các Chương, điều khoản của Luật, trong đó nhiều quy định vướng mắc hiện nay có liên quan và tác động đến tất cả nội dung khác của Luật (như các khái niệm cơ bản, điều kiện đầu tư, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư…). Bên cạnh đó, khá nhiều nội dung của Luật cần được điều chỉnh về kỹ thuật, thuật ngữ sử dụng… Do vậy, thay vì chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều, cần xem xét sửa đổi toàn diện các quy định của Luật để ban hành Luật Đầu tư (sửa đổi) để thay thế Luật hiện hành.    

IV. NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHỦ YẾU:

Dự thảo Luật về cơ bản tiếp tục duy trì kết cấu của Luật Đầu tư hiện hành với 10 Chương, 76 Điều, trong đó có những nội dung sửa đổi, bổ sung sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng pháp luật đầu tư: 

Để đảm bảo tính minh bạch, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật, Dự thảo Luật này đã quy định cụ thể mối quan hệ và nguyên tắc áp dụng Luật Đầu tư và các luật liên quan theo hướng phân định rõ hoạt động đầu tư được điều chỉnh theo Luật này và hoạt động đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Cụ thể, Luật này điều chỉnh thống nhất các hoạt động đầu tư, trừ hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật chứng khoán. Mặt khác, Luật cũng quy định rõ hoạt động đầu tư đặc thù được điều chỉnh theo quy định của các luật khác (gồm hoạt động đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm). 

Bên cạnh đó, những nội dung cụ thể của Luật đã được thiết kế trên cơ sở phân định rõ mối quan hệ với các luật liên quan khác, gồm: Luật Doanh nghiệp, các luật về thuế, Luật Quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước để kinh doanh (đang trong quá trình soạn thảo), Luật Xây dựng, Luật Đất đai, một số luật chuyên ngành điều chỉnh hoạt động đầu tư trong một số lĩnh vực khác (như kinh doanh bất động sản, đô thị, khoáng sản, giáo dục, đào tạo, y tế...). 


2. Những quy định chung (Chương I):

2.1. Một số khái niệm cơ bản của Dự thảo Luật:

- Khái niệm Nhà đầu tư nước ngoài:
  Việc xác định khái niệm nhà đầu tư nước ngoài là cơ sở quan trọng để áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với pháp luật chuyên ngành và điều ước quốc tế. Tuy nhiên, khái niệm này chưa được quy định rõ trong Luật Đầu tư hiện hành nên đã gây nhiều lúng túng trong việc áp dụng  điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài/doanh nghiệp có vốn ĐTNN. Nếu theo khái niệm quy định tại Luật Đầu tư thì có thể hiểu, doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam có 1% vốn của nhà đầu tư nước ngoài cũng bị coi là nhà đầu tư nước ngoài và phải tuân thủ điều kiện đầu tư nước ngoài. Hạn chế này là nguyên nhân phát sinh hầu hết vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.


Để tạo cơ sở pháp lý áp dụng thống nhất quy định về vấn đề này, Dự thảo Luật quy định khái niệm nhà đầu tư nước ngoài  căn cứ vào quốc tịch, nơi đăng ký thành lập của cá nhân, tổ chức nước ngoài cũng như tỷ lệ sở hữu, mức độ tham gia quản lý của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài  bao gồm: (i) cá nhân nước ngoài; (ii) tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài; (iii) tổ chức thành lập và hoạt động tại Việt Nam có cá nhân, tổ chức quy định tại điểm (i) và (ii) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên, công ty hợp danh có cá nhân nước ngoài làm thành viên; (iv) tổ chức thành lập và hoạt động tại Việt Nam có tổ chức, cá nhân quy định tại điểm (i), (ii), (iii) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.
- Khái niệm "dự án đầu tư mới" và "dự án đầu tư mở rộng":


Các khái niệm này là cơ sở pháp lý quan trọng để áp dụng thủ tục đầu tư và ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật liên quan. Do vậy, Dự thảo Luật bổ sung các khái niệm này trên cơ sở luật hóa quy định tương ứng của Nghị định 108/2006/NĐ-CP. Theo đó, dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án độc lập với dự án đang thực hiện; dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang thực hiện nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường.

- Khái niệm điều kiện đầu tư:

Dự thảo Luật bổ sung quy định nhằm làm rõ khái niệm, hình thức áp dụng, cơ quan ban hành các điều kiện đầu tư. Theo đó, điều kiện đầu tư là điều kiện nhà đầu tư phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư theo các hình thức đầu tư quy định tại Luật này và được quy định trong Luật, Pháp lệnh, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ dưới các hình thức: (i) điều kiện về lĩnh vực và phạm vi hoạt động đầu tư; (ii) điều kiện về hình thức đầu tư; (iii) điều lệ về vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án đầu tư; (iv) điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp hoặc đối tác Việt Nam tham gia dự án; (v) điều kiện về vốn pháp định.

- Khái niệm hình thức Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (Hợp đồng PPP): 

Trên thực tế, các Hợp đồng BOT, BTO, BT đều là các hình thức cụ thể của Hợp đồng PPP và hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang soạn thảo Nghị định về đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP trên cơ sở hợp nhất Nghị định 108/2006/NĐ-CP và Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg. Do vậy, để hoàn thiện chính sách đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP phù hợp với thông lệ quốc tế, Dự thảo Luật thay thế khái niệm về các hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO, Hợp đồng BT bằng khái niệm chung nhất về Hợp đồng PPP. Theo đó, Hợp đồng PPP gồm các hình thức Hợp đồng nêu trên, Hợp đồng O&M và các hình thức hợp đồng nhượng quyền khác được ký kết giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư.

Ngoài ra, Luật đã chuẩn xác lại khai niệm đầu tư, dự án đầu tư, khái niệm khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đồng thời bãi bỏ một số khái niệm không còn thích hợp, trùng lặp với quy định của luật khác hoặc không cần thiết để điều chỉnh một số nội dung của Luật (như khái niệm vốn nhà nước, chủ đầu tư, đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài...).

2.2. Nguyên tắc đầu tư: 

Dự thảo Luật hoàn thiện các quy định về vấn đề này theo hướng khẳng định nguyên tắc nhà đầu tư được đầu tư trong tất cả các lĩnh vực và ngành, nghề mà pháp luật không cấm; được quyền tự chủ quyết định hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và pháp luật liên quan; nhà nước đối xử bình đẳng trước pháp luật đối với các nhà đầu tư  phù hợp với pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; hoạt động đầu tư phải phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; quy hoạch sử dụng khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác.

2. Bảo đảm đầu tư (Chương II)
Những quy định về bảo đảm đầu tư theo Luật Đầu tư hiện hành được đánh giá về cơ bản là phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như các cam kết quốc tế về đầu tư của Việt Nam tại thời điểm ban hành Luật Đầu tư. Tuy nhiên, Luật chưa có quy định về nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (nguyên tắc đối xử tối huệ quốc). Nguyên tắc không hồi tố trong trường hợp thay đổi luật pháp, chính sách cũng chỉ áp dụng đối với các ưu đãi đầu tư, chưa thực hiện đối với các điều kiện về phạm vi hoạt động, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư theo cam kết của Việt Nam trong WTO.
Do vậy, để cập nhật cam kết quốc tế về bảo hộ đầu tư mà Việt Nam đã thỏa thuận trong thời gian qua, Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung  sau:


- Bổ sung cam kết của nhà nước trong việc đối xử không phân biệt giữa các nhà đầu tư nước ngoài (nguyên tắc đối xử tối huệ quốc) phù hợp với điều kiện và lộ trình quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 


- Bổ sung nội dung bảo đảm đầu tư trong trường hợp pháp luật, chính sách thay đổi làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích của nhà đầu tư đã được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hướng nhà nước cam kết không chỉ bảo đảm tiếp tục duy trì ưu đãi đầu tư mà còn cho phép nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng điều kiện đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư (Chương III)

Luật Đầu tư quy định các dự án đầu tư được đảm bảo cân đối ngoại tệ, gồm: các dự án năng lượng, kết cấu hạ tầng giao thông và xử lý chất thải. Quá trình thực hiện Luật Đầu tư cho thấy, việc quy định cụ thể 03 loại dự án nêu trên không đảm bảo tính linh hoạt của các cơ quan quản lý trong việc xem xét, quyết định cân đối ngoại tệ đối với một số dự án đầu tư khác thật sự có nhu cầu khuyến khích đầu tư (như một số dự án PPP trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa đầu tư hoặc cung cấp dịch vụ công…).   


Do vậy, Dự thảo Luật đã sửa đổi quy định về quyền tiếp cận ngoại tệ của nhà đầu tư theo hướng giao Chính phủ quy định việc bảo đảm cân đối ngoại tệ đối với một số dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng và các dự án quan trọng khác phù hợp với mục tiêu, tính chất dự án đầu tư và khả năng đáp ứng ngoại tệ trong từng thời kỳ. 
Ngoài ra, Dự thảo Luật đã cập nhật, bổ sung một số quy định về quyền tự chủ thực hiện hoạt động đầu tư và quyền tuyển dụng lao động của nhà đầu tư.

4. Hình thức đầu tư (Chương IV)

Dự thảo Luật về cơ bản duy trì các hình thức đầu tư đã được quy định trong Luật hiện hành, đồng thời hoàn thiện một số nội dung sau:


- Sửa đổi các quy định về hình thức đầu tư để đảm bảo quyền của nhà đầu tư (bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài) trong việc thực hiện hoạt động đầu tư để thành lập tổ chức kinh tế phù hợp với tất cả hình thức doanh nghiệp đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp (trừ hình thức doanh nghiệp tư nhân không áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài), Luật Hợp tác xã và pháp luật liên quan. 


- Bổ sung quy định về đầu tư theo hình thức Hợp đồng PPP phù hợp với chủ trương thu hút các nguồn vốn đầu tư tư nhân để phát triển các công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công. Theo đó, nhà đầu tư ký kết Hợp đồng PPP với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công.

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần theo hướng khẳng định quyền của nhà đầu tư trong việc góp vốn, mua lại phần vốn góp, mua cổ phần và sáp nhập, mua lại doanh nghiệp trên cơ sở đáp ứng các điều kiện, thủ tục được quy định cụ thể tại Luật này (gồm những quy định đặc thù áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài). 

Ngoài ra, Dự thảo Luật đã bỏ quy định về hình thức đầu tư phát triển kinh doanh vì nội dung này trong Luật Đầu tư hiện hành về cơ bản trùng lặp với quy định về nội dung dự án đầu tư mở rộng và thực chất đây là mục đích đầu tư chứ không phải là một hình thức đầu tư. Trên thực tế, trong thời gian qua, không có dự án đầu tư nào thực hiện theo hình thức này.
5. Lĩnh vực, địa bàn đầu tư và ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (Chương V):


5.1. Về Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư 


Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư phù hợp với nhu cầu, định hướng tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế nói chung và tái cơ cấu đầu tư nói riêng, Dự thảo Luật tiếp tục hoàn thiện các quy định về lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư theo hướng áp dụng ưu đãi đầu tư đối với các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai…, đồng thời làm rõ tiêu chí xác định một số lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư để đảm bảo tính khả thi, minh bạch và đồng bộ với quy định của pháp luật liên quan.  

5.2. Về Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, cấm đầu tư


Một số lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo Luật Đầu tư hiện hành chưa được quy định rõ ràng nên đã gây ra các hiểu đa nghĩa, áp dụng tùy tiện (như lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng, lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lĩnh  vực môi trường sinh thái...). Mặt khác, việc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài cũng gặp nhiều khó khăn do hầu hết cam kết quốc tế về điều kiện đầu tư đều được áp dụng trực tiếp, lại không có văn bản hướng dẫn.

Do vậy, ngoài việc làm rõ khái niệm điều kiện đầu tư như đã trình bày ở trên, Luật yêu cầu Bộ, cơ quan ngang bộ công bố công khai các lĩnh vực cấm đầu tư và điều kiện đầu tư đối với từng lĩnh vực phù hợp với pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, gồm những nội dung: căn cứ pháp lý, đối tượng, phạm vi và nội dung điều kiện đầu tư cụ thể áp dụng đối với từng lĩnh vực.


5.3. Các quy định về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Bên cạnh việc xác định rõ cơ sở áp dụng ưu đãi đầu tư, Dự thảo Luật bổ sung quy định về ưu đãi đối với doanh nghiệp công nghệ cao sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao. Theo đó, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; được xem xét hỗ trợ kinh phí đào tạo, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm từ kinh phí của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao. 

Đồng thời, Dự thảo Luật tiếp tục khẳng định nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư khi có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư; ưu đãi  này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

Để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, các lĩnh vực và địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại Luật Đầu tư  sẽ là cơ sở để áp dụng các hình thức ưu đãi đầu tư quy định tại các luật khác nhau (như ưu đãi thuế thuế thu nhập, thuế nhập khẩu, ưu đãi về sử dụng đất, ưu đãi tín dụng...).

5.4.Về hỗ trợ đầu tư


Dự thảo Luật tiếp tục duy trì các hình thức hỗ trợ đầu tư đã được quy định trong Luật hiện hành (như hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đào tạo, dịch vụ đầu tư...), đồng thời hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo hướng:
- Làm rõ các điều kiện, tiêu chí hỗ trợ một phần vốn ngân sách và nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào KCN, KCX, KKT tại một số địa phương có địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Tạo cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở và công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động trong KCN, KCX, KKT theo hướng yêu cầu các địa phương có KCN, KCX, KKT phải xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng cho người lao động trong các khu này.  Đối với các KCN, KCX gặp khó khăn trong bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở cho người lao động, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc dành một phần diện tích đất trong các khu này để phát triển nhà ở và công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động.
6. Thủ tục đầu tư (Chương VI)

6.1.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư:


Luật Đầu tư hiện hành chưa xác định rõ quy trình cũng như nội dung cụ thể của việc thực hiện dự án đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến giai đoạn thực hiện đầu tư và chấm dứt dự án đầu tư. Mặt khác, các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng cũng chưa được quy định thống nhất, đồng bộ giữa các luật nên đã dẫn đến sự chồng chéo về mục tiêu, nội dung quản lý, cơ quan thẩm định, phê duyệt, đồng thời không có sự kế thừa, công nhận kết quả của nhau. Cơ chế “một cửa” đang thực hiện ở một số địa phương mới chỉ thiết lập được quy trình một đầu mối trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, nhưng trên thực tế, nhà đầu tư vẫn phải nộp hồ sơ cho nhiều cơ quan chuyên môn khác nhau của UBND cấp tỉnh để được giải quyết lần lượt thủ tục hành chính theo quy định các luật khác nhau. Kết quả rà soát thủ tục hành chính cho thấy, nhà đầu tư phải thực hiện trung bình 18 thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường để triển khai dự án đầu tư. Cộng đồng doanh nghiệp cho rằng, thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng là chuỗi thủ tục tồn tại nhiều khó khăn nhất cho doanh nghiệp và là một trong những “nút thắt” phải tháo gỡ nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.  

Trên tinh thần đó, Dự thảo Luật đã sửa đổi căn bản quy định về thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hướng:

- Thu hẹp đáng kể diện các dự án phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, gồm: (i) Dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất; (ii) Dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; (iii) Dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường; (iv) Dự án thuộc diện hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.
- Tiếp tục duy trì chế độ phân cấp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hướng phân công UBND và Ban Quản lý KCN, KCX, KCNC thực hiện thủ tục này; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối một số dự án PPP theo phân cấp của Chính phủ. 

- Thiết lập cơ chế liên thông giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thủ tục liên quan đến sử dụng đất đai, xây dựng. Theo cơ chế này, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, gồm dự án đầu tư và hồ sơ liên quan đến sử dụng đất đai, xây dựng. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức xem xét, lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh về hồ sơ dự án đầu tư mà không yêu cầu nhà đầu tư phải đến từng cơ quan khác nhau để thực hiện từng thủ tục.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung thẩm tra dự án đầu tư nhằm đảm bảo thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch, đồng thời nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc triển khai dự án theo đúng tiến độ, nội dung đã cam kết. Theo đó, những vấn đề quan trọng được bổ sung trong nội dung thẩm tra gồm: sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm; quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất; tiến độ thực hiện dự án (gồm tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động, nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án…
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác liên quan đến hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.       

Ngoài ra, Dự thảo Luật quy định về thủ tục thực hiện dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất có từ hai nhà đầu tư trở lên quan tâm theo hướng  yêu cầu tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đơn giản trong trường hợp này (Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không thẩm tra, xem xét lại những nội dung đã được thẩm tra, xem xét trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư). 
6.2. Thủ tục triển khai dự án đầu tư:
Đây là một trong những nội dung quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động đầu tư cũng như công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này, nhưng chưa được quy định đầy đủ, hợp lý, minh bạch và khả thi trong Luật Đầu tư hiện hành. Cụ thể, Luật chưa quy định rõ ràng và đồng bộ các điều kiện, thủ tục thực hiện dự án, điều chỉnh dự án, tạm ngừng, giãn tiến độ triển khai dự án, chuyển nhượng dự án, chấm dứt hoạt động và thanh lý dự án…. Bên cạnh đó, thời hạn thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư cũng không được quy định đồng bộ với thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.   Quá trình thi hành Luật cho thấy, những hạn chế, bất cập trong các quy định về vấn đề này không chỉ gây cản trở cho hoạt động đầu tư của nhà đầu tư mà còn dẫn đến nhiều vướng mắc đối với các cơ quan quản lý trong quá trình theo dõi, giám sát và xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động của dự án đầu tư.


Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Dự thảo Luật sửa đổi một số quy định về triển khai dự án đầu tư theo hướng:


- Quy định các hoạt động liên quan đến thuê, giao nhận đất và thời hạn thực hiện dự án đầu tư phù hợp với các điều kiện và thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai. 

- Bổ sung quy định về điều chỉnh dự án đầu tư, điều kiện tạm ngừng, giãn tiến độ đầu tư; tạm ngừng, đình chỉ hoạt động của dự án đầu tư; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư... theo hướng xác định cụ thể điều kiện thực hiện đối với từng trường hợp nêu trên, trách nhiệm của nhà đầu tư và thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý ở địa phương. Những quy định này  tạo điều kiện để cơ quan quản lý thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả tình hình hoạt động của dự án đầu tư, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để áp dụng các biện pháp xử lý trong trường hợp nhà đầu tư có hành vi vi phạm hoặc bảo đảm giải quyết quyền lợi của người lao động, các chủ nợ, thanh lý tài sản của doanh nghiệp có chủ đầu tư bỏ trốn.         

- Quy định về giám định lại chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị nhập khẩu của dự án đầu tư trong trường hợp cần thiết để đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị hoặc xác định căn cứ tính thuế nhằm góp phần hạn chế tình trạng chuyển giá của một số doanh nghiệp. Cũng với mục đích đó, nhà đầu tư phải đăng ký hợp đồng quản lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


6.3. Quy định về thành lập doanh nghiệp và thực hiện hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài


Theo Luật Đầu tư hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế; Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư nước ngoài đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong thời gian qua, việc thực hiện quy định nêu trên gặp nhiều vướng mắc mà trước hết là vướng mắc trong cách hiểu thế nào là “lần đầu đầu tư vào Việt Nam”. Quy định về Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhằm mục tiêu đơn giản hóa thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài, nhưng lại dẫn đến rất nhiều khó khăn cho nhà đầu tư bởi đây là hai loại giấy tờ khác nhau về bản chất pháp lý. Thủ tục góp vốn, mua cổ phẩn của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam cũng không được thực hiện thống nhất giữa các địa phương, còn tồn tại quan điểm khác nhau về sự cần thiết phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp này cũng như điều kiện, thủ tục xem xét điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam. 


Để  khắc phục những bất cập nêu trên và tạo mặt bằng pháp lý thống nhất về thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước, Dự thảo Luật đã sửa đổi căn bản quy định về thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài theo hướng:


- Bỏ quy định yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư tại Việt Nam phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tức là tách nội dung đăng ký kinh doanh ra khỏi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng được phép đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo thủ tục như quy định đối với nhà đầu tư trong nước; Cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ kiểm tra điều kiện đầu tư (nếu có) áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập sẽ thực hiện dự án đầu tư theo thủ tục về cơ bản thống nhất áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước như đã trình bày tại Mục 6.1 và 6.2 nêu trên.

- Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp Việt Nam, Cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ kiểm tra điều kiện về tỷ lệ sở hữu và điều kiện hoạt động áp dụng đối với và doanh nghiệp nhận vốn góp, bán cổ phần cho nhà đầu tư nước thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (thay đổi cổ đông, thành viên) theo quy định của Luật Doanh nghiệp.


Như vậy, theo quy định nêu trên, trừ yêu cầu về thẩm tra điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với pháp luật điều ước quốc tế, nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đã được đối xử bình đẳng về quyền gia nhập thị trường và thực hiện hoạt động đầu tư.


7. Quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài (Chương VII)
Việc thực hiện các quy định về đầu tư ra nước ngoài trong thời gian qua còn tồn tại những hạn chế chủ yếu sau:

Một là, Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành bao gồm nhiều nội dung mà trên thực tế không hoàn toàn thuộc chủ quyền điều chỉnh của pháp luật Việt Nam (như mục tiêu, phạm vi hoạt động, tổng vốn đầu tư ở nước ngoài…). Quy định như vậy vừa không khả thi,  lại vừa không rõ mục đích quản lý của nhà nước là kiểm soát nguồn tiền chuyển ra nước ngoài hay quản lý toàn bộ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp ở nước ngoài. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các cơ quan quản lý bởi nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp không chỉ là nguồn vốn chuyển ra nước ngoài mà còn được huy động ở nước ngoài (trong đó một số dự án huy động vốn chủ yếu ở nước ngoài). Nguồn vốn này thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư và chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Hai là, một số quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài mặc dù đã được cải tiến nhưng một số nội dung chưa được hướng dẫn chi tiết nên việc lập hồ sơ của doanh nghiệp trong một số trường hợp bị kéo dài làm cho thủ tục xem xét, cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài mất nhiều thời gian do phải chờ nhà đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ. 

Ba là, một số hình thức đầu tư mới phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động đầu tư ra nước ngoài chưa được quy định trong Luật (như đầu tư thông qua hình thức cho vay cổ đông, consortium…) nên việc triển khai thực hiện còn lúng túng, thường phải xin phép chủ trương áp dụng đối với từng trường hợp cụ thể. 

Bốn là, đối với dự án sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước thì bên cạnh việc thực hiện theo các quy định của pháp luật đầu tư, còn phải tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng vốn nhà nước. Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động đầu tư, kinh doanh có sử dụng vốn nhà nước nói chung và hoạt động đầu tư ra nước ngoài có sử dụng vốn nhà nước nói rêng chưa đầy đủ, chưa đồng bộ. Điều này, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước. 


Để thật sự tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở kết hợp hài hòa mục tiêu quản lý của nhà nước, Dự thảo Luật đã sửa đổi căn bản nội dung này theo hướng:

- Khẳng định nguyên tắc nhà đầu tư được đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan, pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư. Căn cứ định hướng phát triển kinh tế, xã hội và chính sách quản lý ngoại hối trong từng thời kỳ, Chính phủ ban hành Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư và đầu tư ra nước ngoài có điều kiện.


- Doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài có quyền: (i) được chuyển vốn đầu tư bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác ra nước ngoài để thực hiện đầu tư; (ii) được bảo hộ hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; (iii) tuyển dụng lao động Việt Nam để thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài; (iv) được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có nghĩa vụ: (i) tuân thủ nguyên tắc nêu trên; (ii) thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư ở nước ngoài (iii) thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam; (iv) tuân thủ quy định về tuyển, sử dụng lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài; (v) chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư trực tiếp ở nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật. 


- Đối với  hoạt động đầu tư ra nước ngoài sử dụng vốn nhà nước, đại diện chủ sở hữu nhà nước quyết định hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư  vào sản xuất, kinh doanh.Việc quyết định đầu tư ra nước ngoài sử dụng nguồn vốn khác thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật liên quan.
- Căn cứ quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định nêu trên, nhà đầu tư đăng ký vốn đầu tư ra nước ngoài tại Cơ quan nhà nước quản lý ngoại hối (nếu chuyển vốn bằng tiền ra nước ngoài). Việc chuyển ra nước ngoài máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa và các tài sản hợp pháp khác để thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải phù hợp với mục tiêu hoạt động đầu tư ra nước ngoài và tuân thủ quy định của pháp luật về xuất, nhập khẩu. Hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân hàng, chứng khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Chính phủ quy định chi tiết lĩnh vực, điều kiện, hồ sơ, thủ tục và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài.


Như vậy, với những nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, Luật đã xác định rõ mục tiêu quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài cũng như cơ quan có thẩm quyền quyết định hoạt động này. Theo đó, việc quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài  sẽ chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát nguồn vốn đầu tư bằng tiền chuyển ra nước ngoài nhằm đảm bảo để doanh nghiệp sử dụng nguồn tiền chuyển ra nước ngoài một cách hợp pháp. 

8. Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư (Chương VIII):

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, Dự thảo Luật bổ sung một số nội dung quản lý, gồm: cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng hợp, báo cáo hoạt động đầu tư, quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, tổ chức quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư. 


Ngoài ra, những bất cập trong quá trình thực hiện quy định về vấn đề này sẽ được xem xét, giải quyết trong Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. 

9. Điều khoản thi hành (Chương IX): 

9.1. Điều khoản chuyển tiếp:


Để duy trì ổn định hoạt động của dự án đầu tư/doanh nghiệp đã hoạt động trước thời điểm Luật này có hiệu lực, Dự thảo Luật quy định: các dự án đầu tư/doanh nghiệp đang hoạt động theo Luật Đầu tư 2005 và Luật Đầu tư nước ngoài được tiếp tục hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Trường hợp có nhu cầu, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật này tại Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư.

9.2. Về các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật:


Chính phủ sẽ ban hành 03 Nghị định, gồm:  (i) Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi); (ii) Nghị định về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; (iii) Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư . 


V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ


………………………….

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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